
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÁNG 05/2024 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 

 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 8.396  9.076  2  737  1.214  612  20.037   

                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 
 

7.435 

 
89% 

 
6.867 

 
75,7% 

 
2 

 
100,0% 

 
627 

 
85,1% 

 
1.038 

 
85,5% 

 
495 

 
80,9% 

 
16.464 

 
82,2% 

 

                

CHẬM CHUYẾN 961 11,4% 2.209 24,3% 0 0,0% 110 14,9% 176 14,5% 117 19,1% 3.573 17,8% 100,0% 

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại 
Cảng 42 0,5% 31 0,3% 0 0,0% 1 0,1% 2 0,2% 1 0,2% 77 0,4% 2,2% 

2. Quản lý, điều hành bay 60 0,7% 25 0,3% 0 0,0% 6 0,8% 7 0,6% 9 1,5% 107 0,5% 3,0% 

3. Hãng hàng không 291 3,5% 676 7,4% 0 0,0% 14 1,9% 25 2,1% 31 5,1% 1.037 5,2% 29,0% 

4. Thời tiết 39 0,5% 83 0,9% 0 0,0% 13 1,8% 3 0,2% 4 0,7% 142 0,7% 4,0% 

5. Lý do khác 30 0,4% 60 0,7% 0 0,0% 18 2,4% 2 0,2% 3 0,5% 113 0,6% 3,2% 

6. Tàu bay về muộn 499 5,9% 1.334 14,7% 0 0,0% 58 7,9% 137 11,3% 69 11,3% 2.097 10,5% 58,7% 

                

HỦY CHUYẾN 63 0,7% 30 0,3% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,2% 95 0,5% 100,0% 

1. Thời tiết 3 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,2% 5 0,0% 5,3% 

2. Kỹ thuật 39 0,5% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40 0,2% 42,1% 

3. Thương mại 7 0,1% 5 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 0,1% 12,6% 

4. Khai thác 14 0,2% 24 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38 0,2% 40,0% 

5. Lý do khác 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 



TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Cộng dồn 5 tháng năm 2024 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 

 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 45.151  45.829  2.556  2.944  7.944  2.644  107.068   

                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 
 

38.149 
 

84,5% 
 

31.467 
 

68,7% 
 

1.680 
 

65,7% 
 

2.469 
 

84% 
 

6.528 
 

82,2% 
 

2.246 
 

84,9% 
 

82.539 
 

77,1% 

 

                

CHẬM CHUYẾN 7.002 15,5% 14.362 31,3% 876 34,3% 475 16,1% 1.416 17,8% 398 15,1% 24.529 22,9% 100% 

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 513 1,1% 473 1,0% 0 0,0% 31 1,1% 19 0,2% 13 0,5% 1.049 1,0% 4,3% 

2. Quản lý, điều hành bay 226 0,5% 104 0,2% 51 2,0% 23 0,8% 138 1,7% 33 1,2% 575 0,5% 2,3% 

3. Hãng hàng không 1.706 3,8% 4.340 9,5% 167 6,5% 66 2,2% 219 2,8% 94 3,6% 6.592 6,2% 26,9% 

4. Thời tiết 259 0,6% 287 0,6% 33 1,3% 22 0,7% 23 0,3% 16 0,6% 640 0,6% 2,6% 

5. Lý do khác 223 0,5% 410 0,9% 27 1,1% 64 2,2% 47 0,6% 17 0,6% 788 0,7% 3,2% 

6. Tàu bay về muộn 4.075 9,0% 8.748 19,1% 598 23,4% 269 9,1% 970 12,2% 225 8,5% 14.885 13,9% 60,7% 

                

HỦY CHUYẾN 257 0,6% 88 0,2% 3 0,1% 8 0,3% 10 0,1% 9 0,3% 375 0,3% 100% 

1. Thời tiết 9 0,0% 12 0,0% 2 0,1% 1 0,0% 3 0,0% 3 0,1% 30 0,0% 8,0% 

2. Kỹ thuật 55 0,1% 6 0,0% 0 0,0% 5 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 66 0,1% 17,6% 

3. Thương mại 75 0,2% 16 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 2 0,0% 1 0,0% 96 0,1% 25,6% 

4. Khai thác 87 0,2% 54 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 5 0,1% 5 0,2% 152 0,1% 40,5% 

5. Lý do khác 31 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 31 0,0% 8,3% 

 


